
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN
PHÒNG ĐÀO TẠO

KẾ HOẠCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 2 - KHÓA 12 - HK1,2 - NĂM HỌC: 2019 - 2020
ĐỢT THI THÁNG 08/2020  TẠI CƠ SỞ GÒ VẤP

LỚP NGÀY

TT Khóa - Ca học Tên môn Phòng 
thi

Giờ
 thi Thứ Ngày thi Thời gian Ghi chú

1 12 - ngày Anh văn 405 7h45 CN 16/08/2020 60 phút Tất cả các ngành

2 12 - ngày Pháp luật 405 9h CN 16/08/2020 60 phút Tất cả các ngành

3 12 - ngày Tin học 405 10h15 CN 16/08/2020 60 phút Tất cả các ngành

4 12 - ngày Chính trị 405 13h15 CN 16/08/2020 60 phút Tất cả các ngành

5 12 - ngày Giáo dục quốc phòng 405 14h30 CN 16/08/2020 60 phút Tất cả các ngành

6 12 - ngày Giáo dục thể chất 405 15h45 CN 16/08/2020 60 phút Tất cả các ngành

Điều dưỡng

7 02DD12A1 + 02DD12C1 Y học cơ sở 405 7h45 CN 23/08/2020 60 phút

8 02DD12A1 + 02DD12C1 Nhập môn ngành Điều dưỡng 405 9h CN 23/08/2020 60 phút

9 02DD12A1 + 02DD12C1 Điều dưỡng cơ sở 1 405 10h15 CN 23/08/2020 60 phút

10 02DD12A1 + 02DD12C1 Chăm sóc người bệnh Ngoại khoa 405 13h15 CN 23/08/2020 60 phút

11 02DD12A1 + 02DD12C1 Y tế cộng đồng 405 14h30 CN 23/08/2020 60 phút

12 02DD12A1 + 02DD12C1 Kỹ năng giao tiếp, giáo dục sức 
khỏe 405 7h45 CN 30/08/2020 60 phút

13 02DD12A1 + 02DD12C1 Dược lý 405 9h CN 30/08/2020 60 phút

Y sỹ

14 02YS12A1 + 02YS12C1 Y học cơ sở 405 7h45 CN 23/08/2020 60 phút



TT Khóa - Ca học Tên môn Phòng 
thi

Giờ
 thi Thứ Ngày thi Thời gian Ghi chú

15 02YS12A1 + 02YS12C1 Điều dưỡng cơ bản/Kỹ thuật điều 
dưỡng 405 9h CN 23/08/2020 60 phút

16 02YS12A1 + 02YS12C1 Bệnh Ngoại khoa 405 10h15 CN 23/08/2020 60 phút

17 02YS12A1 + 02YS12C1 Y tế cộng đồng 405 13h15 CN 23/08/2020 60 phút

18 02YS12A1 + 02YS12C1 Bệnh Nội khoa 405 14h30 CN 23/08/2020 60 phút

19 02YS12A1 + 02YS12C1 Kỹ năng giao tiếp, giáo dục sức 
khỏe 405 7h45 CN 30/08/2020 60 phút

20 02YS12A1 + 02YS12C1 Dược lý 405 9h CN 30/08/2020 60 phút

Dược

21 02DS12A1 + 02DS12C1 Y học cơ sở 405 7h45 CN 23/08/2020 60 phút

22 02DS12A1 + 02DS12C1 Viết đọc tên thuốc 405 9h CN 23/08/2020 60 phút

23 02DS12A1 + 02DS12C1 Thực vật dược liệu 405 10h15 CN 23/08/2020 60 phút

Kế toán doanh nghiệp

24 02KT12A1 + 02KT12C1  Lý thuyết tài chính tiền tệ 405 7h45 CN 23/08/2020 60 phút

25 02KT12A1 + 02KT12C1  Kinh tế vi mô 405 9h CN 23/08/2020 60 phút

26 02KT12A1 + 02KT12C1  Nguyên lý kế toán 405 10h15 CN 23/08/2020 60 phút

27 02KT12A1 + 02KT12C1 Anh văn chuyên ngành 405 13h15 CN 23/08/2020 60 phút

28 02KT12A1 + 02KT12C1 Marketing căn bản 405 14h30 CN 23/08/2020 60 phút

29 02KT12A1 + 02KT12C1 Kỹ năng giao tiếp 405 7h45 CN 30/08/2020 60 phút

30 02KT12A1 + 02KT12C1 Tài chính doanh nghiệp 405 9h CN 30/08/2020 60 phút

31 02KT12A1 + 02KT12C1  Kế toán doanh nghiệp 1 405 10h15 CN 30/08/2020 60 phút

Marketing

32 02MK12A1 + 02MK12C1  Kinh tế vi mô 405 7h45 CN 23/08/2020 60 phút



TT Khóa - Ca học Tên môn Phòng 
thi

Giờ
 thi Thứ Ngày thi Thời gian Ghi chú

33 02MK12A1 + 02MK12C1  Nghiệp vụ Marketing 405 9h CN 23/08/2020 60 phút

34 02MK12A1 + 02MK12C1 Nguyên lý kế toán 405 10h15 CN 23/08/2020 60 phút

35 02MK12A1 + 02MK12C1 Nghiệp vụ bán hàng 405 13h15 CN 23/08/2020 60 phút

36 02MK12A1 + 02MK12C1 Marketing căn bản 405 14h30 CN 23/08/2020 60 phút

37 02MK12A1 + 02MK12C1 Quản trị nhân sự 405 7h45 CN 30/08/2020 60 phút

38 02MK12A1 + 02MK12C1 Lý thuyết tài chính tiền tệ 405 9h CN 30/08/2020 60 phút

Hướng dẫn du lịch

39 02DL12A1 + 02DL12C1 Tiến trình lịch sử Việt Nam 405 7h45 CN 23/08/2020 60 phút

40 02DL12A1 + 02DL12C1 Tổng quan Du lịch 405 9h CN 23/08/2020 60 phút

41 02DL12A1 + 02DL12C1 Cơ sở văn hóa Việt Nam 405 10h15 CN 23/08/2020 60 phút

42 02DL12A1 + 02DL12C1 Hoạt náo 405 13h15 CN 23/08/2020 60 phút

43 02DL12A1 + 02DL12C1 Địa lý du lịch 405 14h30 CN 23/08/2020 60 phút

44 02DL12A1 + 02DL12C1 Nghiệp vụ hướng dẫn 405 7h45 CN 30/08/2020 60 phút

45 02DL12A1 + 02DL12C1 Quan hệ chăm sóc khách hàng 405 9h CN 30/08/2020 60 phút

Quản trị mạng máy tính

46 02TM12A1 +02TM12C1 Kỹ thuật lắp ráp - Cài đặt - Bảo trì 
máy tính 405 7h45 CN 23/08/2020 60 phút

47 02TM12A1 +02TM12C1 Mạng máy tính 405 9h CN 23/08/2020 60 phút

48 02TM12A1 +02TM12C1 Anh văn chuyên ngành 405 10h15 CN 23/08/2020 60 phút

49 02TM12A1 +02TM12C1 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 
(Access/MySQL) 405 13h15 CN 23/08/2020 60 phút



TT Khóa - Ca học Tên môn Phòng 
thi

Giờ
 thi Thứ Ngày thi Thời gian Ghi chú

Thiết kế và quản lý website

50 02TW12A1 + 02TW12C1 Kỹ thuật lắp ráp - Cài đặt - Bảo trì 
máy tính 405 7h45 CN 23/08/2020 60 phút

51 02TW12A1 + 02TW12C1 Mạng máy tính 405 9h CN 23/08/2020 60 phút

52 02TW12A1 + 02TW12C1 Anh văn chuyên ngành 405 10h15 CN 23/08/2020 60 phút

53 02TW12A1 + 02TW12C1 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 
(Access/MySQL) 405 13h15 CN 23/08/2020 60 phút

Sư phạm mầm non

54 02SP12A1 Giáo dục học đại cương 405 7h45 CN 23/08/2020 60 phút

55 02SP12A1 Kỹ năng làm đồ chơi 405 9h CN 23/08/2020 60 phút

56 02SP12A1 Nhạc 1 405 10h15 CN 23/08/2020 60 phút

57 02SP12A1 Tiếng Việt thực hành 405 13h15 CN 23/08/2020 60 phút

58 02SP12A1 Giáo dục hòa nhập 405 14h30 CN 23/08/2020 60 phút

59 02SP12A1 Tâm lý học trẻ em 405 7h45 CN 30/08/2020 60 phút

60 02SP12A1 Vệ sinh - dinh dưỡng trẻ mầm non 405 9h CN 30/08/2020 60 phút

61 02SP12A1 Giáo dục môi trường 405 10h15 CN 30/08/2020 60 phút

LỚP ĐÊM

TT Khóa - Ca học Tên môn Phòng 
thi

Giờ
 thi Thứ Ngày thi Thời gian Ghi chú

62 12 - đêm Anh văn 405 7h45 CN 16/08/2020 60 phút Tất cả các ngành

63 12 - đêm Pháp luật 405 9h CN 16/08/2020 60 phút Tất cả các ngành

64 12 - đêm Tin học 405 10h15 CN 16/08/2020 60 phút Tất cả các ngành

65 12 - đêm Chính trị 405 13h15 CN 16/08/2020 60 phút Tất cả các ngành



TT Khóa - Ca học Tên môn Phòng 
thi

Giờ
 thi Thứ Ngày thi Thời gian Ghi chú

66 12 - đêm Giáo dục quốc phòng 405 14h30 CN 16/08/2020 60 phút Tất cả các ngành

67 12 - đêm Giáo dục thể chất 405 15h45 CN 16/08/2020 60 phút Tất cả các ngành

Điều dưỡng

68 02DD12B1 + 02DD12D1 Điều dưỡng cơ sở 1 405 7h45 CN 23/08/2020 60 phút

69 02DD12B1 + 02DD12D1 Y học cơ sở 405 9h CN 23/08/2020 60 phút

70 02DD12B1 + 02DD12D1 Chăm sóc người bệnh Ngoại khoa 405 10h15 CN 23/08/2020 60 phút

71 02DD12B1 + 02DD12D1 Kỹ năng giao tiếp, giáo dục sức 
khỏe 405 13h15 CN 23/08/2020 60 phút

72 02DD12B1 + 02DD12D1 Y tế cộng đồng 405 14h30 CN 23/08/2020 60 phút

73 02DD12B1 + 02DD12D1 Điều dưỡng cơ sở 2 405 7h45 CN 30/08/2020 60 phút

Y sỹ

74 02YS12B1 + 02YS12D1 Điều dưỡng căn bản/Kỹ thuật điều 
dưỡng 405 7h45 CN 23/08/2020 60 phút

75 02YS12B1 + 02YS12D1 Y học cơ sở 405 9h CN 23/08/2020 60 phút

76 02YS12B1 + 02YS12D1 Kỹ năng giao tiếp, giáo dục sức 
khỏe 405 10h15 CN 23/08/2020 60 phút

77 02YS12B1 + 02YS12D1 Bệnh Nội khoa 405 13h15 CN 23/08/2020 60 phút

78 02YS12B1 + 02YS12D1 Y tế cộng đồng 405 14h30 CN 23/08/2020 60 phút

Dược

79 02DS12B1+ 02DS12D1 Viết đọc tên thuốc 405 7h45 CN 23/08/2020 60 phút

80 02DS12B1+ 02DS12D1 Thực vật dược liệu 405 9h CN 23/08/2020 60 phút

81 02DS12B1+ 02DS12D1 Y học cơ sở 405 10h15 CN 23/08/2020 60 phút

82 02DS12B1+ 02DS12D1 Hóa dược - dược lý 1 405 13h15 CN 23/08/2020 60 phút



TT Khóa - Ca học Tên môn Phòng 
thi

Giờ
 thi Thứ Ngày thi Thời gian Ghi chú

Kế toán doanh nghiệp

83 02KT12B1 + 02KT12D1  Kinh tế vi mô 405 7h45 CN 23/08/2020 60 phút

84 02KT12B1 + 02KT12D1  Lý thuyết tài chính tiền tệ 405 9h CN 23/08/2020 60 phút

85 02KT12B1 + 02KT12D1  Nguyên lý kế toán 405 10h15 CN 23/08/2020 60 phút

86 02KT12B1 + 02KT12D1 Anh văn chuyên ngành 405 13h15 CN 23/08/2020 60 phút

87 02KT12B1 + 02KT12D1 Marketing căn bản 405 14h30 CN 23/08/2020 60 phút

88 02KT12B1 + 02KT12D1  Kỹ năng giao tiếp 405 7h45 CN 30/08/2020 60 phút

89 02KT12B1 + 02KT12D1  Kế toán doanh nghiệp 1 405 9h CN 30/08/2020 60 phút

Sư phạm mầm non

90 02SP12B1 Giáo dục học đại cương 405 7h45 CN 23/08/2020 60 phút

91 02SP12B1 Kỹ năng làm đồ chơi 405 9h CN 23/08/2020 60 phút

92 02SP12B1 Nhạc 1 405 10h15 CN 23/08/2020 60 phút

93 02SP12B1 Tiếng Việt thực hành 405 13h15 CN 23/08/2020 60 phút

94 02SP12B1 Giáo dục hòa nhập 405 14h30 CN 23/08/2020 60 phút

95 02SP12B1 Tâm lý học trẻ em 405 7h45 CN 30/08/2020 60 phút

96 02SP12B1 Vệ sinh - dinh dưỡng trẻ mầm non 405 9h CN 30/08/2020 60 phút

97 02SP12B1 Giáo dục môi trường 405 10h15 CN 30/08/2020 60 phút


